
 Tiêu thụ
trong tỉnh

 Tiêu thụ
ngoài tỉnh

I

1 Lúa gạo Tháng 7

Thóc tẻ thịt Tháng 7 8-8,5 Tăng nhẹ

Thóc nếp Tháng 7 8-15 Tăng nhẹ

Gạo tẻ thường Tháng 7 14-16 Tăng nhẹ

Gạo tẻ ngon Tháng 7 22-28 Tăng nhẹ

Nếp nương Tháng 7 30-37 Tăng nhẹ

2 Ngô Tháng 7 5-6,1 giữ giá

3 Khoai Tháng 7

Khoai lang Tháng 7

4 Sắn Tháng 7

Sắn củ tươi Tháng 7

Sắn thái lát khô Tháng 7

5 Lạc Tháng 7 20-25 Giữ giá

6 Dong riềng Tháng 7
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STT Tên hàng hóa Mùa vụ

 Sản lượng (tấn)
Giá bán
(Triệu

đồng/tấn)

Tăng (+); Giảm (-)
so với kỳ báo cáo

trước

 Sản lượng
thu hoạch

( tấn)

 Sản
lượng tồn

đọng

 Ước sản
lượng thu

hoạch
tháng tới

 Kế hoạch tiêu thụ
tháng tới

Nông sản thực phẩm



Củ tươi Tháng 7

Tinh bột dong rièng Tháng 7

Miến dong Tháng 7

7 Thịt và sản phẩm thịt Tháng 7

7.1 Thịt lợn Tháng 7 1,100.11
Thịt lợn hơi loại thường Tháng 7 60-67 giữ giá

Thịt mông sấn Tháng 7 120.0 giữ giá

Thịt ba chỉ Tháng 7 120-130 giữ giá

Thịt lợn hun khói Tháng 7 450- 550 giữ giá

7.2 Thịt bò Tháng 7 193.08
Thịt bò thăn Tháng 7 240-250 giữ giá

Ba chỉ Tháng 7 180-200 giữ giá

Thịt bò bắp Tháng 7 180-200 giữ giá

Thịt hun khói Tháng 7 700.0 giữ giá

7.3 Thịt trâu Tháng 7 226.06

Thịt thăn Tháng 7 230-250 giữ giá

Thịt ba chỉ Tháng 7 150.0 giữ giá

Thịt bắp Tháng 7 150.0 giữ giá

Thịt hun khói Tháng 7 700-800 giữ giá

7.4 Gia cầm Tháng 7 431.17

Gà ri Tháng 7 130-140

Gà công nghiệp Tháng 7 65-100 giữ giá

Vịt Tháng 7 70-100

8 Thủy sản Tháng 7 383.7
Cá rô phi Tháng 7 35-50 Giá ổn định

Cá quả Tháng 7 85-92 Giá ổn định

Cá chép Tháng 7 60-80 Giá ổn định



9 Rau, củ Tháng 7 9,780.70

Các loại rau ăn lá Tháng 7 15-20 Tăng nhẹ

Rau gia vị Tháng 7 25-45
Tăng 1.000 - 2.000

đ/kg

Các loại củ quả Tháng 7 10-20
giảm 1.000 -2.000

đ/kg

10 Các loại cây ăn quả Tháng 7

Chanh Tháng 7 20-25 Giữ giá

Ổi Tháng 7 15-20 Giá ổn định

Dứa Tháng 7 9-13
giảm 1.000 - 2.000

đ/kg

Mít Tháng 7 15-20 Ổn định

11 Chè Tháng 7

Chè san cổ thụ (thành
phẩm)

Tháng 7 700.0
Ổn định

Chè xanh (thành phẩm) Tháng 7 250-300
Ổn định

II

1 Thức ăn chăn nuôi Tháng 7

Thức ăn hỗn hợp cho
lợn

Tháng 7 12,5-14,5 giảm 100 - 200 đ/kg

Mặt hàng vật tư nông nghiệp



Thức ăn đậm đặc cho
lợn

Tháng 7 20 - 22 giảm 100 - 200 đ/kg

Thức ăn hỗn hợp cho gà
con

Tháng 7 14 - 15
giảm 100 - 200 đ/kg

2 Phân bón Tháng 7

Đạm Ure (Hà Bắc/Ninh
Bình)

Tháng 7 12.1-13
Giữ giá

NPK Văn Điển Tháng 7 5.5-7 Giữ giá

Phân hữu cơ vi sinh
Ninh Bình

Tháng 7 9,4 giữ giá

3 Thuốc thú y Tháng 7 ổn định

4 Thuốc BVTV Tháng 7 ổn định

5
Các loại giống vật
nuôi, thủy sản, cây
trồng…

Tháng 7 ổn định

Ghi chú: Số liệu được tổng hợp từ các đơn vị thuộc sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện/thị xã/thành phố; Cục thống kê cung cấp và giá điều tra thực tế tại
thời điểm. Tham khảo các báo cáo từ các Sở Công thương, Sở Tài Chính.



- Tiêu thụ chủ yếu tại tỉnh Hà
Nam, Ninh Bình, Sơn La, Lai

Châu, Nam Định
- Tại TP Hà Nội, sản phẩm có
mặt ở các chuỗi siêu thị  như:

Vinmart; Big C

Bắc thơm hoặc sử dụng phổ
biến ở địa phương thu mua tại

ruộng

loại thơm, 97,87

Đài thơm, dự hương, J02, vai
gãy

séng cù, hana

củ tươi
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Ghi chú



Còn sống, khối lượng
1,5-2kg/con hoặc phổ biến

Còn sống, khối lượng
1,8-2,5kg/con hoặc phổ biến

Loại 0,7-1kg/con

Khoảng 0,5kg/con hoặc phổ
biến

Khoảng 1kg/con



Cải ngọt, cải canh, cải thảo,
bắp cải

Hành hoa, rau mùi, thì là

cà chua, dưa chuột…

Tiêu thụ chủ yếu sang tỉnh
Sơn La, Hà Nội, Ninh Bình,

Sơn La

Giá phụ thuộc vào hãng SX
và đối tượng vật nuôi

Tiêu thụ chủ yếu tại Hà Nội,
Thành phố Hồ Chí Minh, Hải

Dương



Giá phụ thuộc vào tùy loại
phân bón và tùy hãng SX

Ghi chú: Số liệu được tổng hợp từ các đơn vị thuộc sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện/thị xã/thành phố; Cục thống kê cung cấp và giá điều tra thực tế tại
thời điểm. Tham khảo các báo cáo từ các Sở Công thương, Sở Tài Chính.
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